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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2024-2025 

 
 

   Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ban hành ngày 04/5/2024 của 

UBND huyện Điện Biên về việc tuyển sinh năm học 2024-2025 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-HĐTS, ngày 24/5/2024 của Hội đồng tuyển 

sinh Trường tiểu học Thanh Yên về tuyển sinh lớp 1, năm học 2024-2025; Hội 

đồng Tuyển sinh Trường tiểu học Thanh Yên báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác chỉ đạo 

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh
1
, Hội đồng tuyển 

sinh nhà trường xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 đảm bảo 

thời gian, đối tượng và hồ sơ tuyển sinh
2
. 

Thông báo công khai Kế hoạch tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, tuyên 

truyền sâu rộng trong nhân dân, các bậc phụ huynh trên trang thông tin điện tử 

của nhà trường tại địa chỉ: http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/, hoặc trên 

Fanpage https://www.facebook.com/truongtieuhocthanhyen. 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tiến hành tổ chức họp, phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng. Thời gian tuyển sinh vào lớp 1: từ 

ngày 29/7/2024 - 30/8/2024. 

Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018); trẻ em ở những vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em là người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ 

côi không nơi nương tựa; trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà 

nước, trẻ em ở nước ngoài về có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 10 tuổi; trẻ 

em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi có hộ khẩu thường 

trú và tạm trú trên địa bàn xã Thanh Yên hoặc học sinh có nguyên vọng đăng ký 

                                                      
1
 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Điều lệ trường tiểu học; Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 24/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã 

Thanh Yên về Tuyển sinh năm học 2025-2026; Quyết định số 182/QĐ-UBND, ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh năm học 2025-2026. 

2
 Kế hoạch số 48/KH-HĐTS, ngày 24/5/2024 của Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học Thanh 

Yên về tuyển sinh lớp 1, năm học 2024-2025. 

http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/
https://www.facebook.com/truongtieuhocthanhyen
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học tại Trường tiểu học Thanh Yên. 

Hồ sơ tuyển sinh, gồm: Đơn xin vào học (theo mẫu của nhà trường). 

Không thu lệ phí tuyển sinh. 

2. Kết quả công tác tuyển sinh 

2.1. Ưu điểm: 

Các Văn bản chỉ đạo hướng dẫn đối với công tác tuyển sinh năm học 2024-

2025 đầy đủ, cụ thể; Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện tốt, hiệu quả 

công tác tuyên truyền về tuyển sinh; thành viên trong Hội đồng có tinh thần 

trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2.2. Hạn chế: Không. 

2.3. Kết quả: 

Tính đến ngày 30/8/2024, tổng số học sinh là 110 em, trong đó: 

- Số học sinh có hộ khẩu tại xã Thanh Yên: 103 em. 

- Số học sinh chuyển học trường khác: 00 học sinh. 

- Số học sinh xã khác đến học nhờ: 07 học sinh. 

(có danh sách trích ngang kèm theo). 

3. Khó khăn vướng mắc: Không. 

4. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh vào lớp 1 của Hội đồng 

tuyển sinh Trường tiểu học Thanh Yên. Hội đồng tuyển sinh báo cáo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT (b/c); 

- Trang TTĐT Trường; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Đào Thị Thu Hường 
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1 TH Xã Thanh Yên Phạm Gia Khiêm 20/11/2018 Kinh Nam 011218001761 Đội 15 Quản Ngọc Thoa 1181

2 TH Xã Thanh Yên Trần Phú Lộc 29/10/2018 Kinh Nam 011218011756 Đội 15 Lò Thị Tiết 2190

3 TH Xã Thanh Yên Hoàng Nhật Minh 29/05/2018 Kinh Nam 011218003828 Đội 16 Phạm thùy Dương 4062

4 TH Xã Thanh Yên Lò Phương Diễm Ngọc 15/06/2018 Thái Nữ 011318007819 Đội 1A Lò Thị Nọi 1

5 TH Xã Thanh Yên Lù Anh Văn 19/07/2018 Thái Nam 011218004854 Đội 1A Ng T Huyền Trang 50

6 TH Xã Thanh Yên Lù Thanh Xuân 17/02/2018 Thái Nữ 011318007589 Đội 1B Lù Thị Hoa 2226

7 TH Xã Thanh Yên Lò Ngọc Khuyên 27/09/2018 Thái Nữ 011318001675 Đội 1B Lù Thị Hằng 724

8 TH Xã Thanh Yên Lò Quách Quang Nhật 04/01/2018 Thái Nam 011218004785 Đội 1B Quách Thị Loan 2247

9 TH Xã Thanh Yên Lường Mạnh Tùng 09/5/2018 Thái Nam 011218004204 Đội 1B Cà Thị Bình 2219

10 TH Xã Thanh Yên Lê Gia Hân 28/07/2018 Kinh Nữ 011318001677 Đội 2 Nguyễn Thị Hương 1642

11 TH Xã Thanh Yên Lê Minh Quân 15/02/2018 Kinh Nam 011218008428 Đội 2 Đặng Thị Tâm 202

12 TH Xã Thanh Yên Hoàng Bá Tình 25/06/2018 Thái Nam 011218006554 Đội 2 Lò Thị Vinh 2244

13 TH Xã Thanh Yên Đỗ Đức Toàn 15/06/2018 Kinh Nam 011218005827 Đội 2 Phạm Thị Nhung 4038

14 TH Xã Thanh Yên Trần Ngọc Diệp 28/8/2018 Kinh Nữ 011318007892 Đội 2 Bùi Thị Tuyết 2245

15 TH Xã Thanh Yên Trương Bảo Châu 2/11/2018 Tày Nữ 011318008546 Đội 4A Dương Thị Thúy 2383

16 TH Xã Thanh Yên Vũ Thanh Thương 30/8/2018 Kinh Nữ 011318005021 Đội 4A Nguyễn Thị Hiền 271

17 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Tuấn Kiệt 9/6/2018 Kinh Nam 011318005855 Đội C2 Tòng Thị Long 4084

18 TH Xã Thanh Yên Trần Phương Thuý 05/10/2018 Kinh Nữ 011318006716 Đội C2 Tạ Thị Tâm 1676

19 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Quỳnh Vy 14/5/2018 Kinh Nữ 01318003354 Đội 4A Triệu T Thùy Dương 1

20 TH Xã Thanh Yên Ngô Kiều Anh 30/1/2018 Kinh Nữ 22318000879 Đội 2 Nguyễn Thúy Hằng 4695

21 TH Xã Thanh Yên Đinh Ngọc Lâm 09/09/2018 Kinh Nam 011218005646 Đội 12 Hoàng Thị Thụy 4254

22 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Đức Anh 17/8/2018 Kinh Nữ 011218001772 Đội 7 Quàng Thị Thoa 1826

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Điện Biên, ngày 30 tháng 5 năm 2024

DANH SÁCH TUYỂN SINH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025
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23 TH Xã Thanh Yên Trần Hoàng Trúc Linh 04/02/2018 Kinh Nữ 01105700243 Đội 15 Khoàng Phương Thuý 1

24 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Gia Hưng 01/01/2018 Kinh Nam 11218006833 Đội 2 TY `Bùi Thị Thu Trang 187

25 TH Xã Thanh Yên Bùi Phạm Duy Long 22/11/2018 Kinh Nam 11218002789 Đội 2 TY Phạm Thị Thùy 4652

26 TH Xã Thanh Yên Đồng Ngọc  Nhung 01/02/2018 Kinh Nữ 11318004542 Đội 2 TY `Hoàng Thị Thu Hà 2264

27 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Hà Phương 28/6/2018 Kinh Nữ 11318006242 Đội 2 TY `Ng Thị Thu 1387

28 TH Xã Thanh Yên Lò Bảo Nam 27/8/2018 Thái Nam 11218001758 Đội 1B TY Lò Thị Phương 4502

29 TH Xã Thanh Yên Lò Nhã Uyên 12/10/2018 Thái Nữ 11318001673 Đội 1B TY Lường Thị Dậu 2220

30 TH Xã Thanh Yên Lò Ngọc Quỳnh Oanh 11/9/2018 Thái Nữ 11318006695 Đội 3 TY Lường Thị Ngân 4664

31 TH Xã Thanh Yên Cà Nhật Lệ 29/9/2018 Thái Nữ 11318001676 Đội 3 TY Cà Văn Sơn 216

32 TH Xã Thanh Yên Cà Đức Toàn 26/10/2018 Thái Nam 11218004489 Đội 3 TY Cà Văn Bình 218

33 TH Xã Thanh Yên Lò Mạnh Tuân 09/9/2018 Thái Nam 11218001760 Đội 3 TY Lò Văn Thiên 1716

34 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Ngọc Diệp 15/7/2018 Lào Nữ 11318002969 Đội 4A TY Nguyễn Đình Huân 314

35 TH Xã Thanh Yên Đào Vũ Duy Anh 15/07/2018 Kinh Nam 11218003431 Đội 4A TY Đào Ngọc Hoàng 256

36 TH Xã Thanh Yên Nhữ Phúc Khang 16/10/2018 Kinh Nam 11218006464 Đội 4A TY Tô Thị Thắm 257

37 TH Xã Thanh Yên Vũ Thị Kim Ngân 19/08/2018 Kinh Nữ 11318006809 Đội 4A TY Nguyễn T Phương Thảo 285

38 TH Xã Thanh Yên Đỗ Xuân Trường 3/9/2018 Kinh Nam 11218009637 Đội 4A TY Đỗ Thị Hương 4025

39 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Gia Hân 26/6/2018 Kinh Nữ 11318003278 Đội 4B TY Phạm Thị Phượng 2393

40 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thị Anh Thư 08/01/2018 Kinh Nữ 11318003836 Đội 4B TY Nguyễn Thị Huyền 1499

41 TH Xã Thanh Yên Phạm Nguyệt Ánh Dương6/2/2018 Kinh Nữ 11318004306 Đội 4B TY Phạm Thị Mến 4056

42 TH Xã Thanh Yên Lê Bảo Bình 22/8/2018 Kinh Nam 11218001763 Đội C3TY Lê Văn Tiến 1481

43 TH Xã Thanh Yên Đàm T.Ngọc Uyên 01/5/2018 Tày Nữ 11318004609 Đội C3TY Đàm Hữu Quân 4092

44 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Chúc Linh 26/11/2018 Thái Nữ 11318002096 Đội 1A TY Lò Văn Hỏa 1806

45 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thiện Nhân 24/8/2018 Kinh Nam 11218009030 C9 Nguyễn Tuấn Thanh 1

46 TH Xã Thanh Yên Phạm Tuệ An 14/11/2018 Kinh Nữ 11318002512 Đội 2 TY Phạm Văn Quân 1

47 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thị Thúy Nhi 09/05/2018 Kinh Nữ 36318004020 Đội 4 Lò Thị Lan 1

48 TH Xã Thanh Yên Trần Ngọc Phúc 29/8/2018 Kinh Nam 011218006618  P. Nam Thanh Cầm Thị Hợp 1

49 TH Xã Thanh Yên Quàng Duy Nam 18/02/2018 Thái Nam 011218006323 Bản Phượn Quàng Văn Cường 3084
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50 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Mai Linh 27/11/2018 Thái Nữ 011318009623 Bản Nà Ngum Hứa Văn Thanh 461

51 TH Xã Thanh Yên Lường Khánh Vinh 03/10/2018 Thái Nam 011218002990 Bản Nà Ngum Lường Văn Tâm 4102

52 TH Xã Thanh Yên Hà Anh Chung 16/1/2018 Thái Nam 011218005962  Bản Bói Hà Văn Bắc 4150

53 TH Xã Thanh Yên  Quàng Xuân Quyết 26/04/2018 Thái Nam 011218001928  Bản Bói Quàng Văn Nghĩa 1861

54 TH Xã Thanh Yên Quàng Khôi Nguyên  25/11/2018 Thái Nam 011218001556  Bản Bói Quàng Văn Tỉnh 744

55 TH Xã Thanh Yên Quàng Thị Hà Anh 20/10/2018 Thái Nữ 030318017923  Bản Bói Quàng Văn Hà 690

56 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Huyền Anh 23/10/2018 Thái Nữ 011318003651  Bản Bói Lò Văn Ngọc 773

57 TH Xã Thanh Yên Tòng Nam Sơn 14/12/2018 Thái Nam 011219010063  Bản Bói Tòng Văn Dân 1409

58 TH Xã Thanh Yên Lò Ngọc Uyên 20/2/2018 Thái Nữ 011318002703 Bản Phượn Lò Văn Tuấn 2716

59 TH Xã Thanh Yên Cà Minh Tú 31/05/2018 Thái Nam 011218005152 Bản Nà Ngum Cà Văn Diêm 2489

60 TH Xã Thanh Yên Nông Trung Hiếu 06/07/2018 Thổ Nam 011218002169 Bản Phú Yên Nông Văn Lâm 790

61 TH Xã Thanh Yên Tòng Anh Lợi 09/12/2018 Thái Nam 011218008070 Bản Bói Tòng Văn Thủy 757

62 TH Xã Thanh Yên Lường Hải Đăng 08/02/2018 Thái Nam 011218007786 Bản Bói Lường Văn Binh 4149

63 TH Xã Thanh Yên Quàng Diệu Hoa 06/11/2018 Thái Nữ 011318002080 Bản Bói Quàng Văn Hùng 1408

64 TH Xã Thanh Yên Tòng Quang Lộc 25/04/2018 Thái Nam 011218002645 Bản Bói Tòng Văn Xoan 735

65 TH Xã Thanh Yên Tòng Mạnh Duy 17/02/2018 Thái Nam 011218005157 Bản Bói Tòng Văn Xiên 4186

66 TH Xã Thanh Yên Vì Thị Kim Huệ 10/04/2018 Thái Nữ 011318002554 Bản Bói Vì Văn Hồng 4178

67 TH Xã Thanh Yên Lò Huyền Linh 30/12/2018 Thái Nữ 011318000113 Bản Bói Lò Văn Chung 4148

68 TH Xã Thanh Yên  Lò Diệu Linh 10/12/2018 Thái Nữ 011318002084 Bản Bói Lò Văn Lâm 1855

69 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Bảo Khánh 01/12/2023 Kinh Nam 011218005998
Thôn Thanh 

Hà
Nguyễn Văn Tuấn 1047

70 TH Xã Thanh Yên Đỗ Thị Linh Chi 13/02/2018 Kinh Nữ 011318002077
Thôn Thanh 

Hà
Đỗ Văn Lâm 1034

71 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Trần Ngọc Ánh 23/05/2018 Kinh Nữ 011318004753
Thôn Thanh 

Hà
Trần Thị Trang 1033

72 TH Xã Thanh Yên Lê Ngọc Khuyên 09/08/2018 Kinh Nữ 011318003944
Thôn Thanh 

Hà
Lê Văn Mởn 2798

73 TH Xã Thanh Yên Lò Phương Thúy 20/06/2018 Thái Nữ 011318007868 Bản Nà Ngum Lò Thị Phong 476

74 TH Xã Thanh Yên Lò Quốc Bảo 25/09/2018 Thái Nam 011218002667 Bản Nà Ngum Lò Văn Hùng 2481

75 TH Xã Thanh Yên Vũ Thiên Ân 27/10/2018 Kinh Nam 015218002825 Bản Nà Ngum Vì Thị Nga 499

76 TH Xã Thanh Yên Tòng Thị Kim Ngọc 30/10/2018 Thái Nữ 011318002964 Bản Nà Ngum Tòng Văn Phượng 2493
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77 TH Xã Thanh Yên Quàng Thị Diễm Nhi 09/12/2018 Thái Nữ 011318008452 Bản Nà Ngum Quàng Văn Lan 3023

78 TH Xã Thanh Yên Lường Bảo Hà My 09/12/2018 Thái Nữ 011318009422
B.Bua 

M.Phăng
Lò Văn Thời 1

79 TH Xã Thanh Yên Trần Thành Đạt 13/05/2018 Kinh Nam 025218001413
Việt Trì-Phú 

thọ
Trần Văn Thiện 1

80 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Thanh Tâm 28/08/2018 Thái Nữ 011318005807 Chiềng Tông Lò Văn Thương 1127

81 TH Xã Thanh Yên Lò Văn Thắng 11/11/2018 Thái Nam 011218004196 Bản Bánh Lò Văn Tỉnh 1766

82 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Huyền Trân 14/02/2018 Thái Nữ 011318004566 Bản Hạ Lò Văn Dương 2523

83 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Thanh Huyền 02/11/2018 Thái Nữ 011318008100 Bản Hạ Lò Văn Thời 2536

84 TH Xã Thanh Yên Lò Khánh Lệ 13/04/2018 Thái Nữ 011318005353 Chiềng Tông Lò Văn Diên 2867

85 TH Xã Thanh Yên Lò Thảo Uyên 23/12/2018 Thái Nữ 011318000211 Chiềng Tông Lò Thị Lưu 1163

86 TH Xã Thanh Yên Lò Phong Hạo 03/06/2018 Thái Nam 011218008076 Chiềng Tông Lò Văn Kim 5404

87 TH Xã Thanh Yên Lò Tuấn Anh 13/08/2018 Thái Nam 011218002161 Chiềng Tông Lò Văn Dâm 1077

88 TH Xã Thanh Yên Lò Kiến Hưng 14/01/2018 Thái Nam 011218009514 Chiềng Tông Lò Văn Dũng 2836

89 TH Xã Thanh Yên Lò Anh Tuấn 20/08/2018 Thái Nam 011218002166 Bản Bánh Lò Văn Quyết 4209

90 TH Xã Thanh Yên Lò Nhã Uyên 07/02/2018 Thái Nữ 011318008547 Bản Bánh Lò Văn Ký 2710

91 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Khánh Ngọc 03/01/2018 Thái Nữ 011318007943 Bản Bánh Lò Văn Hoa 848

92 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Nhã Uyên 14/05/2018 Thái Nữ 011318006028 Bản Bánh Lò Thị Chinh 861

93 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Ngọc Diễm 27/11/2018 Thái Nữ 011318002098 Bản Hạ Lò Văn Hoả 524

94 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Đức Huy 29/09/2018 Kinh Nam 011218005718 Thôn Hoàng YênNguyễn Đức Chinh 1826

95 TH Xã Thanh Yên Trần Ngọc Hân 21/11/2018 Tày Nữ 011318005821 Thôn Hoàng YênTrần Văn Điển 3004

96 TH Xã Thanh Yên Đỗ Tiến Đức 08/10/2018 Kinh Nam 011218008367 Thôn Hoàng yênĐỗ Văn Toản 645

97 TH Xã Thanh Yên Lê Văn Vượng 09/08/2018 Kinh Nam 011218002827 Thôn Hoàng YênLê Văn Chính 1823

98 TH Xã Thanh Yên Trần Minh Quân 15/10/2018 Kinh Nam 011218003805 Thôn Hoàng YênTrần Thị Thu Hằng 603

99 TH Xã Thanh Yên Lò Gia Bảo 19/11/2018 Thái Nam 011218002162 Bản Hạ Vì Văn Vĩnh 4116

100 TH Xã Thanh Yên Lò Đức Hải 31/03/2018 Thái Nam 011218002160 Bản Hạ Lò Văn Lâm 4118

101 TH Xã Thanh Yên Lù Nhật Minh Quân 07/08/2018 Thái Nam 011218006753 Bản Bánh Lù Văn Chinh 836

102 TH Xã Thanh Yên Lù Thị Minh Anh 23/02/2018 Thái Nữ 011318003998 Bản Bánh Lù Văn Phóng 2708

103 TH Xã Thanh Yên Quàng Thị Thu Huyền 31/01/2018 Thái Nữ 011318003790 Bản Bánh Quàng Văn Tuấn 4204



STT Tên trường Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính 

Nam/

nữ

Số định danh cá 

nhân

Đội (bản)
Họ tên cha (mẹ)

Số 

phiếu

Khuyết 

tật 

(ghi rõ 

dạng 

KT)

Chưa 

qua 

MG 5 

tuổi 

Học 

nhờ 

(ghi số 

1)

Ghi 

chú

104 TH Xã Thanh Yên Lò Thanh Tùng 16/10/2018 Thái Nam 011218002909 Bản Bánh Lò Văn Sơn 889

105 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thị Ngọc Hà 06/08/2018 Kinh Nữ 011318002781 Thôn Hoàng YênNguyễn Văn Khuyên 1513

106 TH Xã Thanh Yên Trịnh Xuân Vượng 02/02/2018 Kinh Nam 011218002806 Thôn Hoàng YênTrịnh Xuân Tuyến 1828

107 TH Xã Thanh Yên Trần Ngọc Hân 10/07/2018 Dao   Nữ 011318005582 Thôn Hoàng yênTrần Nhật Tân 598

108 TH Xã Thanh Yên Ngô Mai Lan 04/05/2018 Kinh Nữ 011318007491 Thôn Hoàng YênNgô Đình Lợi 577

109 TH Xã Thanh Yên Trần Thanh Huyền 02/07/2018 Kinh Nữ 011318005435 Thôn Hoàng YênTrần Văn Luân 3079

110 TH Xã Thanh Yên Đỗ Ngọc Gia Nhi 28/12/2018 Thái Nữ 011318000071 Thôn Hoàng YênĐỗ Xuân Thành 639

111 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thuỳ Uyên 16/08/2018 Nùng Nữ 011318009353 Bản Yên Sơn Nguyễn Văn Thuấn 3001

112 TH Xã Thanh Yên Nông Thiên Bình 21/07/2018 Nùng Nam 011218005014 Bản Yên Sơn Nông Văn Hiến 4163

113 TH Xã Thanh Yên Lò Lương Thanh Trúc 05/04/2018 Thái Nữ 011318004816 Bản Yên Sơn Lò Văn Long 712

114 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Thiên Ân 26/03/2018 Thái Nữ 011318007119 Thanh Nưa Lò Văn Tinh Chuyển 1

HIỆU TRƯỞNG

Ngày    tháng    năm 2024

NGƯỜI LẬP



UBND XÃ THANH YÊN

TRƯỜNG TH XÃ THANH YÊN

Mẫu số 2

TT Tên trường Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính 

Nam

/nữ

Số định danh 

cá nhân
Đội (bản) Họ tên cha (mẹ)

Số 

phiếu

Học tại trường nào

 (ghi rõ tên trường)

1 TH Xã Thanh Yên Lò Đăng Khoa 18/10/2018 Thái Nam 011218001757 Đội 1A Nguyễn Thị Dương 2212 Tiểu học Thanh Chăn

2 TH Xã Thanh Yên Trần Nguyên Khang 11/03/2018 Kinh Nam 011218008146 Đội 15 Trần Công Hòa 2884 Tiểu học Nam Thanh

3 TH Xã Thanh Yên Đoàn T.Quỳnh Trang 01/01/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội C3 Trần Văn Bôn 1254 Tiểu học HCC

4 TH Xã Thanh Yên Lê Hoàng Minh Nhật 17/1/2018 Kinh Kinh 011218008146 Đội 15 Lê Xuân Thìn 4062 Tiểu học TT M.Chà

5 TH Xã Thanh Yên Dương Nguyễn Bảo Nam 23/01/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội 4B Dương Văn Biên 377 Tiểu học Thanh Trường 

6 TH Xã Thanh Yên Lò Nguyên Bảo 10/02/2018 Thái Thái 011218008146 Đội 1B Lò Văn Hùng 2222 Tiểu học Thanh Chăn

7 TH Xã Thanh Yên Quản Duy Phúc 2/3/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội 15 Quản Bá Anh 1192 Tiểu họcN.Thanh

8 TH Xã Thanh Yên Lò Hà Linh 12/06/2018 Thái Thái 011218008146 Đội 13 Lò Văn Thảnh 2823 Tiểu học Nong Luống

9 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Mai Thư 20/6/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội 16 Nguyễn Văn Đạt 2905 Tiểu học Thanh Trường 

10 TH Xã Thanh Yên Lành Quang Anh 21/06/2018 Tày Tày 011218008146 Đội C3 Hoàng Minh Giang 4091 Tiểu học Nam thanh

11 TH Xã Thanh Yên Phạm Anh Thư 09/07/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội C3 Nguyễn Thị Mai 1351 Tiểu học Hoa hồng

12 TH Xã Thanh Yên `Đặng Quỳnh Chi 26/7/2018 Kinh Kinh 011218008146 Đội 2 `Đặng Quốc Hưng 4033
Tiểu học Tân Phong, 

Ninh Giang, Hải 
13 TH Xã Thanh Yên Trần Tú Uyên 01/08/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội C3 Trần Văn Bôn 1254 Tiểu học HCC

14 TH Xã Thanh Yên Lò Gia Khiêm 08/09/2018 Thái Thái 011218008146 Đội 1B Lò Văn Đức 4503 Tiểu học TT Nậm Pồ

15 TH Xã Thanh Yên Nguyễn  Anh Thư 18/10/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội 4B Trần Văn Toàn 363 Tiểu học Chiềng Sơ ĐBĐ

16 TH Xã Thanh Yên Vũ Bảo Anh 26/10/2018 Kinh Kinh 011218008146 Đội C3 Vũ Văn Tĩnh 1333 Tiểu học  HCC

17 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thị Phương Vy 18/11/2018 Kinh Kinh 011218001757 Đội 16 Nguyễn Bá Hoàn 4074 Tiểu học số 1 Thanh Xương

18 TH Xã Thanh Yên Lò Hoàng Hải 26/08/2018 Thái Nam 011218006076 Bản Nà Ngum Lò Văn Quyết 2483 TH Thanh Chăn

19 TH Xã Thanh Yên Lại Nguyễn Gia Hân 16/09/2018 Kinh Nữ 011318004088 T.Thanh Hà Nguyễn Thị Thản 4253 TH Noong Bua

20 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Mỹ Hạnh 23/03/2018 Thái Nữ 011318006555 Bản Nà Ngum Lò Thị Tiên 2489 TH Thanh Chăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2024

Ngày    tháng    năm 2024

HIỆU TRƯỞNGNGƯỜI LẬP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 HỌC TẠI TRƯỜNG KHÁC NĂM HỌC 2024-2025



Khuyết 

tật 

(dạng 

KT)

Ghi 

chú

Tiểu học Thanh Trường 

Tiểu học số 1 Thanh Xương

Ngày    tháng    năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



UBND XÃ THANH YÊN

TRƯỜNG XÃ THANH YÊN

TT Tên trường Họ tên học sinh
Ngày tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính 

Nam

/nữ

Số định danh cá 

nhân

Hiện tại đang tạm 

trú tại đội bản nào 

(ghi rõ địa chỉ)

Họ tên cha

 (hoặc mẹ)

Ở đâu đến học nhờ 

(ghi rõ xã - Huyện

1 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Quỳnh Vy 14/5/2018 Nữ 01318003354 Đội 4A Triệu T Thùy Dương Mường Phăng

2 TH Xã Thanh Yên Trần Hoàng Trúc Linh 04/02/2018 Nữ 01105700243 Thôn bãi màu Khoàng Phương Thuý Mường Lay

3 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thiện Nhân 24/8/2018 Nam 11218009030 C9 Thanh Xương Nguyễn Tuấn Thanh Thanh Xương

4 TH Xã Thanh Yên Phạm Tuệ An 14/11/2018 Nữ 11318002512 Đội 2 TY Phạm Văn Quân  Mường Nhé

5 TH Xã Thanh Yên Nguyễn Thị Thúy Nhi 09/05/2018 Nữ 36318004020 Đội 4 TY Lò Thị Lan  Nam Định

6 TH Xã Thanh Yên Lường Bảo Hà My 09/12/2018 Thái Nữ 11318009422 B.Bua M.Phăng Lò Văn Thời  Mường Phăng

7 TH Xã Thanh Yên Trần Thành Đạt 13/05/2018 Kinh Nam 25218001413 Việt Trì-Phú thọ Trần Văn Thiện Việt Trì-Phú thọ

8 TH Xã Thanh Yên Lò Thị Thiên Ân 26/03/2018 Thái Nữ 011318007119 Thanh Nưa Lò Văn Tinh Thanh Nưa

9 TH Xã Thanh Yên Trần Ngọc Phúc 29/8/2018 Nam 011218006618 P. Nam Thanh Cầm Thị Hợp Nam Thanh

Ngày    tháng    năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NƠI KHÁC ĐẾN HỌC NHỜ TẠI TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày      tháng 5 năm 2024



Khuyết 

tật 

(dạng KT)

Chưa 

qua MG 

5 tuổi

Ngày    tháng    năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NƠI KHÁC ĐẾN HỌC NHỜ TẠI TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày      tháng 5 năm 2024

Mẫu số 3


	‎C:\Users\PC\Desktop\DANH MỤC SÁCH, THIẾT BỊ DẠY HỌC\BAO-CAO-KET-QUA-TUYEN-SINH-2024(14.01.2026_13h52p08)_signed.pdf‎
	‎C:\Users\PC\Desktop\DANH MỤC SÁCH, THIẾT BỊ DẠY HỌC\TUYÊN SINH LỚP 1 (2024-2025).pdf‎

		2026-01-14T13:51:39+0700


		2026-01-14T13:52:06+0700




